

	TÂP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

VIỆN DỆT MAY 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:             /CNSP-VDM
	Hà nội, ngày       tháng       năm 2012


 
PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
 
	STT
	HẠNG MỤC KIỂM TRA
	Có/không
	Ghi chú

	1
	Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa. 
	(
	(*)

	2
	Hợp đồng (Contract) (bản photocopy)
	(
	(*)

	3
	Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo hợp đồng (bản photocopy)
	(
	(*)

	4
	Bản sao có chứng thực giấy chứng chỉ chất lượng 
	(
	 

	 
	4.1. Giấy chứng nhận hợp quy
	(
	 

	 
	4.3. Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng
	(
	 

	 
	4.2. Giấy giám định chất lượng lô hàng
	(
	 

	 
	4.4. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
	(
	 

	5
	Hóa đơn (Invoice)
	(
	(*)

	6
	Vận đơn (Bill of Lading)
	(
	(*)

	7
	Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 
	(
	(*)

	8
	Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin)
	(
	(*)

	9
	Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa 
	(
	 

	10
	Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy
	(
	 

	11
	Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).
	(
	 


(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu).
KẾT LUẬN
Hồ sơ đầy đủ về số lượng: ( tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.
Hồ sơ không đầy đủ về số lượng ( tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục: ……………… trong thời gian ………………. ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.
 
	VIỆN DỆT MAY                                                     
	Cơ quan/ Người nộp hồ sơ


 
                                                                                                                         (Ký đóng dấu trước)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------- 
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 
Kính gửi: Viện Dệt May

Cơ quan/ Người đăng ký kiểm tra:     Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam 
Địa chỉ:  số 278 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 33854133 


        Fax: 33854133 
Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau: 
	Số TT
	Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ, Nhà sản xuất
	Khối lượng/số lượng
	Cửa nhập khẩu
	Thời gian nhập khẩu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 1
	 Vải tráng phủ
	 khổ 1,8 m
	 Thái Lan
	 2.843 m
	 Cục HQ thành phố Hải Phòng-KVII
	

	 2
	 Vải dệt thoi, 100% cotton
	 khổ 1,7 m
	 Thái Lan
	 4.653 m
	 Cục HQ thành phố Hải Phòng-KVII
	

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu).
Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: ....................................................................... 
1. Hợp đồng (Contract) (*) số: N3-9C-TTVN-021 ngày 9/1/2010
2. Danh mục hàng hóa (Packing list):(*)  N3-9C-TTVN-021 ngày 9/1/2010 
3. Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô  hàng hóa nhập khẩu: ……. do Tổ chức: ………. cấp ngày: ……/…....../…………. tại: ........................ 
4. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số: ............................................................................... 
do Tổ chức chứng nhận: ………….. cấp ngày: …../…......../……………. tại: ............................. 
5. Hóa đơn (Invoice) số (*):   N3-9C-TTVN-021 ngày 9/1/2010 
7. Vận đơn (Bill of Lading) số (*):  BR05090218250 ngày 18/1/2010 
8. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số (*):  1134/NK/NĐT/NPT ngày 29/1/2010 
9. Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số (*):   ID2009-0091873, ngày  9/1/2010 
10. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định) (*).
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn …………………………. hoặc quy chuẩn kỹ thuật ..................................................................................................................... 
	VIỆN DỆT MAY
vào sổ đăng ký: số: ......…....../CNSP-VDM
Ngày …. tháng .… năm 2012
	Hà nội, ngày      tháng       năm 2012
(CƠ QUAN/NGƯỜI NHẬP KHẨU)


(ký đóng dấu trước)


 
	TÂP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
VIỆN DỆT MAY 

-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	 
	………. , ngày      tháng     năm 2012…


 
BIÊN BẢN LẤY MẪU
Số: ……/CNSP-VDM
1. Tên cơ sở được lấy mẫu:......................................................................................................................
+ Họ tên người đại diện:........................................................., chức danh: ..............................................
+ Đơn vị:....................................................................................................................................................
2. Cơ sở/người lấy mẫu kiểm tra: .............................................................................................................
+ Họ tên người đại diện:........................................................., chức danh: ..............................................

+ Đơn vị:....................................................................................................................................................
3. Phương pháp lấy mẫu:
	STT
	Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX, NK
	Đơn vị tính
	Lượng mẫu
	Ngày sản xuất, số lô (nếu có)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Tình trạng mẫu:
Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu.
Mẫu có thể được chia làm 2 đơn vị: 1 đơn vị đưa đi thử nghiệm, 1 đơn vị được lưu tại cơ quan kiểm tra khi cần thiết.
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản.
 
	Đại diện cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Cơ quan/ Người lấy mẫu



	TRI

TTC
	VIỆN DỆT MAY

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM DỆT MAY
	Địa chỉ: 478 Minh Khai - Hà Nội - Việt Nam

Tel: 04.22157278/22156167- Fax: 04.38622867

Email:    Lab_tri@viendetmay.org.vn

               trungtamthinghiem@gmail.com

Website: www.viendetmay.org.vn

	PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM
	SỐ  TN…..................................……….….…/TNV

	Tên đơn vị/khách hàng: Công ty CP Cung ứng DV Hàng Không.  Do Ông/ Bà: Đoàn Hồng Hoa. Làm đại diện 

Địa chỉ: Số 37 Tràng Thi - Hà Nội                                                                          Tel:............... Fax:.................

	TT
	Tên/ Ký hiệu mẫu
	Yêu cầu thí nghiệm (*)
	Ngày trả kết quả
	Xác nhận tình trạng mẫu (k.thước,k.lượng,…)**

	
	
	234,236
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	( *) Ghi ký hiệu bằng số cho từng chỉ tiêu tương ứng và đánh dấu vào từng ô phương pháp thử:

   PTN đang sử dụng (Theo danh mục)

     Phương pháp khác (Ghi với yêu cầu thí nghiệm)
Tên và yêu cầu cụ thể cho từng phép thử:
	1/ Nhận lại mẫu dư:


    Không: Ba tháng sau khi trả kết quả, PTN thanh lý mẫu và kết thúc kiểm soát mẫu đồng thời không chịu trách nhiệm khi khách hàng yêu cầu kiểm lại mẫu

2/ Phiếu kết quả thí nghiệm bằng: 

     Tiếng Việt…02bản

3/ Yêu cầu khác về kết quả: 

     Fax trước số: ....…......…………...….cho:………..

     Tel trước số:. ...…......…………....….cho:……….

    E mail trước: ...…......………....….cho:……….

4/ Yêu cầu lấy hóa đơn VAT :
MST:…………..................................................

......................................................................................

	Stt
	Nội dung
	

	234
	Xác dinh hàm lượng formaldehyt
	

	236
	Xác định TN azo dyes
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(**)      Mẫu không đủ để TN chỉ tiêu  .…..... ...........…………………................                        

           nhưng KH vẫn yêu cầu TN
	

	Chúng tôi đồng ý với các nội dung yêu cầu đã thoả thuận trên và sẽ thanh toán đầy đủ chi phí thí nghiệm khi nhận kết quả. Một tháng sau khi nhận kết quả nếu không có khiếu nại thì hợp đồng này chính thức kết thúc.

	Ngày .........tháng......... năm.......

Người viết yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày .........tháng......... năm........

Người nhận mẫu (Ký, ghi rõ họ tên)



	1/ Thẩm xét hợp đồng

Ngày ...…tháng...… năm.......

Giám đốc trung tâm thí nghiệm


	PHẦN XEM XÉT BỔ SUNG

	
	2/ Thay đổi, bổ sung của khách hàng:

- Nội dung thay đổi:……….......…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

- Ngày giờ thay đổi:………………, liên lạc qua:…...……………………………...

- Người yêu cầu thay đổi:………………………..Ký tên (nếu có mặt)……………..

- Người nhận yêu cầu thay đổi:……………………Ký tên:………………………...

	3/ Phân công thực hiện:

- Thí nghiệm:

- Vào kết quả:
	4/ Các thông tin bổ xung đã thông báo đến: Tên/ Thời điểm/ Ký tên

a)...............................………………/ .............................……../.............................…... 

b)...............................………………/ .............................……../.............................…...

c)...............................………………/ .............................……../.............................…...

	Ghi chú khác: ĐK KTCL HH số: ............./CNSP-VDM  ngày ......../........../201...


                                                                                                                                                                                                                                        TTTN/BM-4.4-001/2
Mẫu 2





Mẫu 1





Mẫu 3





Mẫu 4









































































































